PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 2/16/3/2020)
TOÁN
Bài 1: Tính giá trị biểu thức
352 + 981: 9                           810 - 103 x 3                                  786 + 816: 8
109 x 5 + 32                           414 - 102: 6                                    524 - 318 + 114

Bài 2: Tìm x
315: x = 3                                        x: 7 = 112 (dư 6)
x: 5 = 117                                        x: 5 = 108 (dư 3)

Bài 3: Lớp 3A1 có 22 học sinh nữ và 20 học sinh nam. Cô giáo cử 1/7 số học sinh số
học sinh của lớp đi tham gia đồng diễn Thể dục thể thao. Hỏi có bao nhiêu bạn được cử đi?

Bài 4: Hãy điền dấu (+, -, x, :) vào chỗ trống thích hợp để được các biểu thức có giá
trị đúng.
15….3…..7 = 38                    15 …..3…..7 = 35
15 …3….7 = 52                     15…3….7 = 19


TIẾNG VIỆT
Bài 1: 
a. Điền l/n
        .…ao xao; …..on sông; .…iềm tin; .…ạnh ….ẽo

b. Điền iêc/ iêt và thêm dấu thanh cho phù hợp:
        xanh b……; hiểu b…….; t……. nuối; ch….... lá

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:
a. Cuối tuần, bố mẹ cho em về thăm ông bà.

b. Những ngày nghỉ, em thường giúp bố mẹ làm việc nhà.

     c. Hàng ngày em dậy tập thể dục vào lúc 6 giờ sáng.











PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 3/17/3/2020)
TOÁN

I. Trắc nghiệm
Câu 1. Số ba trăm linh năm viết là :
	A. 503
	B. 305
	C. 530
	D. 350


Câu 2. Trong các số dưới đây, số nào bé nhất?
	A. 342
	B. 432
	C. 324
	D. 423


Câu 3. Số liền sau của số 499 là số:
	A. 497
	B. 498
	C. 500
	D. 501


Câu 4. Tính 515 + 327 = ?
	A. 832
	B. 842
	C. 932
	D. 941


Câu 5. Tính: 197 + 22 + 3 = ?
	A. 222
	B. 447
	C. 717
	D. 249


II. [bookmark: _GoBack]Tự luận
Bài 1: Có 23 bạn nam và 25 bạn nữ đứng xếp thành 6 hàng đều nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn ?
Bài 2: Cửa hàng có 8 thùng dầu, mỗi thùng chứa 120 lít, người ta đã bán 385 lít dầu từ các thùng đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?
TIẾNG VIỆT

Câu 1: Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong câu sau:
            Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ.
Câu 2: Em hãy gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong các câu sau:
      Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. 
Câu 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm sau: 
      Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ.”.
…………………………………………………………………………………  





PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 4/18/3/2020)
TOÁN
1. Đặt tính rồi tính
a) 208 x 4	b) 5453 – 1368	c) 927 : 8
2. Điền số thích hợp vào ô trống:
	Thừa số
	
	6
	
	8
	
	9

	Thừa số
	4
	8
	5
	
	7
	

	Tích
	32
	
	40
	72
	56
	63


3. Viết các số:
Tám nghìn bảy trăm sáu mươi ba:	
Năm nghìn chín trăm mười:		
Ba nghìn hai trăm ba mươi ba:		
Sáu nghìn tám trăm linh năm:		
4. Một tổ công nhân cần sửa 525 m đường. Họ đã sửa được 1/7 số m đường đó. Hỏi họ còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa ?
5. Có 4 xe chở như nhau, mỗi xe chở 125 bao gạo. Xe thứ năm chở 182 bao. Hỏi cả 5 xe chở bao nhiêu bao gạo?
TIẾNG VIỆT
1: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau: 
a.  Đàn chim én đang sải cánh trên bầu trời xanh.
…………………………………………………………………………….
       b. Những bông hoa hồng đỏ thắm trông thật kiêu sa, lộng lẫy.
……………………………………………………………………………
2: Em hãy điền dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong câu sau:
   Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện mỗi vở kịch mỗi cuốn phim,…đều là một tác phẩm nghệ thuật.
3 : Gạch chân dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào?
   - Bố em tan ca khi trời vừa sáng.
   - Chiều mai, chúng em được dự thi đố vui để học.
   - Chúng em sẽ học tập tốt hơn trong học kì II.
   - Mặt trời xuống núi khi hoàng hôn xuống.

PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 5/19/3/2020)
TOÁN
1.Viết theo mẫu:
M: 3125 = 3000 + 100 + 20 + 5
2004 =……………………………
3110=…………………………….
1804=……………………………
6400=……………………………
2. Viết số biết số đó gồm:
a) Hai nghìn và bốn đơn vị	      : …………
b) Sáu nghìn, ba trăm, hai chục	      : …………
c) Tám nghìn, bốn trăm	      :………….
d) Chín nghìn, năm trăm,hai đơn vị :…………..
3. Từ cuộn dây dài 205 m, người ta cắt đi 9 đoạn dây bằng nhau, mỗi đoạn dài 15 m. Hỏi cuộn dậy còn lại bao nhiêu m?
 4. Mẹ mua về 1 kg đường, mẹ đã dùng nấu chè hết 476 g. Số đường còn lại mẹ đựng đều vào 4 túi. Hỏi mỗi túi có mấy gam đường?
TIẾNG VIỆT
1. Điền vào chỗ trống:
a. ao hay oao?
   Ngọt ng…….;  mèo kêu ng……ng………; ng…..ngán
b. an hay ang?
   Th…..vãn; thuốc th………; mỏ th……; cầu th……..

2. Hoàn chỉnh các câu sau bằng các hình ảnh so sánh phù hợp.
   - Ở thành phố, người đông ................................
   - Mẹ em hiền ...................................................
   - Căn phòng nóng ..............................................
   - Bạn Hùng chạy ................................................
   - Mặt trăng tròn như………………………….
   - Cánh cò trắng như………………………….


PHIẾU BÀI TẬP LÀM THÊM (Thứ 6/20/3/2020)
TOÁN
Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống:
	Số liền trước
	Số ở giữa
	Số liền sau

	
	2004
	

	
	3182
	

	
	5915
	

	
	8276
	

	
	9999
	


Bài 2. Sắp xếp các số sau:
2020 ; 2762 ; 2010 ; 2198 ; 2375
a) Theo thứ tự từ lớn đến bé………………………………………………………
b) Theo thứ tự từ bé đến lớn………………………………………………………

Bài 3. Năm nay bố 33 tuổi, mẹ 30 tuổi. Tuổi của An bằng 1/9 tổng số tuổi của bố và mẹ. Hỏi năm nay An bao nhiêu tuổi ?
Bài 4. Đoạn thẳng MN dài 52 cm. Đoạn thẳng MN dài hơn đoạn thẳng AB 15 cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng- ti- mét?
Bài 5. Một cửa hàng đã bán 14m vải đỏ. Cửa hàng còn lại số vải đỏ gấp 4 lần số vải đỏ đã bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu mét vải đỏ?
TIẾNG VIỆT
Bài 1. Tìm các từ:
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau:
- Trái nghĩa với riêng.
- Cùng nghĩa với leo.
- Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau.
b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã có nghĩa như sau:
– Trái nghĩa với đóng.
– Cùng nghĩa với vỡ.
– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi.
Bài 2. Điền từ chỉ trạng thái thích hợp vào chỗ chấm :
           Bạn ấy đang ……………. trên võng.
           Em rất……………..  vì được đi học lại sau kì nghỉ tết dài ngày.

